KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10/2019 LỨA TUỔI MGL A2 (5 – 6 TUỔI)
	Hoạt động
	Thời gian
	MT

	
	Tuần I

(1/10-5/10)
GV:Nguyễn Mai Hương
	Tuần II

(8/10-12/10)
GV:Bùi Thị Thơm
	Tuần III

(15/10-19/10
GV: Nguyễn Mai Hương
	Tuần IV

(22/10-26/10)
GV: Bùi Thị Thơm
	Tuần V

(29/10-2/11)
GV: Nguyễn Mai Hương
	

	Trò chuyện, đón trẻ
	- Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. điểm danh những bạn chưa đến lớp. 

- Xem băng hình và trò chuyện với trẻ về: cơ thể bé, các giác quan của bé, gia đình của bé, những người thân trong gia đình, sở thích của những người thân trong gia đình... (MT60)
- Cô khuyến khích trẻ cùng sưu tầm tranh ảnh, băng hình của trẻ từ bé đến lớn, tranh ảnh các đồ dùng trong gia đình... 

- Nghe nhạc, nghe hát về:  Bản thân, gia đình: Em tập chải răng, Múa cho mẹ xem, Ông cháu, Bố là tất cả…
-  Chơi các trò chơi dân gian: Oẳn tù tì, tập tầm vông, Vuốt hột nổ
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	Thể dục sáng
	* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:

+ Hô hấp: Gà gáy

+Tay: Đưa trước, sang ngang.

+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước.

+ Chân: Đưa chân ra các phía.

+ Bật: Chân sáo, Chụm tách
	

	Hoạt động học
	T2
	TẠO HÌNH

 In, đồ hình từ bàn tay, ngón tay (Đề tài) 


	THỂ DỤC 

- Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
-TCVĐ: Nhảy bao bố 

	TẠO HÌNH

Vẽ người thân trong gia đình bé (Đề tài)

	THỂ DỤC 
- Bò dích dắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp cách nhau 60 cm. 
-TCVĐ: Ném vòng cổ chai 
	TẠO HÌNH

Vẽ khu nhà của bé  (Đề tài) 

	

	
	T3
	ÂM NHẠC

NDTT: Hát,vận động theo nhạc: Cái mũi
NDKH: -Nghe hát: Nắm tay thân thiết
  - TCAN: “Nhìn hình đoán tên bài hát”       

	ÂM NHẠC

NDT: Dạy hát: Em thêm một tuổi

NDKH:  -  Nghe hát: Sinh nhật hồng

 - TCAN: Thi xem ai nhanh


	ÂM NHẠC
NDTT: Dạy hát: Nhà mình rất vui
 NDKH: - Nghe hát: Gia đình nhỏ hạnh phúc to
  - TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật (MT106).
	ÂM NHẠC

NDTT: Dạy hát Mẹ ơi có biết 
NDKH : - Vận động cũ : Cái mũi
-TC: Nghe tiếng hát chuyền dụng cụ
 
	ÂM NHẠC

Tổng hợp biểu diễn
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	T4
	LQVT
 Xác định phía phải, phía trái của người khác   

	LQVT
- Đếm đến 6. Nhận biết các nhóm có 6 đối tượng. Nhận biết chữ số 6.
	LQVT
Dạy trẻ tách- gộp trong phạm vi 6                                                       
	LQVT 
Xác định vị trí đồ vật so với bạn khác


	LQVT
Nhận biết phân biết khối cầu, khối trụ theo đặc điểm mặt bao.
	

	
	T5
	KPXH

Những người bạn bé yêu (MT30)
	KPKH

Tìm hiểu quá trình lớn lên của trẻ (MT47)
	KPKH

Đồ dùng cá nhân của bé.

	KPXH

Gia đình của bé
(MT48)
	KPXH

Nơi ở của gia đình. (MT49)
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	T6
	LQCC

Làm quen chữ a-ă- â


	VĂN HỌC 

- Truyện: Cái đuôi của Sóc Nâu

( Đa số trẻ chưa biết)

	LQCC

Tập tô a-ă- â
	VĂN HỌC 

- Thơ: Giữa vòng gió thơm


	LQCC

Trò chơi với chữ

e-ê


	

	Hoạt động ngoài trời

	* HĐ có chủ đích

- QS: Bạn trai-bạn gái (MT79)  

- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- HĐTT:  Giao lưu dân vũ toàn trường
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2
- Thăm quan dãy lớp học tầng 2

* Trò chơi:

- TCVĐ: Bạn nào khéo? ( Đập bóng xuống sàn và bắt bóng)

 - TCVĐ: Mèo đuổi chuột
-TCVĐ: Cáo và thỏ

 - TCVĐ: Kéo co                                  
	 * HĐ có chủ đích

-  QS:Thời tiết 

- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2

- HĐTT:  Giao lưu dân vũ toàn trường
- Tham quan trải nghiệm ở khu vực ngoài sân trường
- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
* Trò chơi:

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- TCVĐ: Tìm bạn thân

- TCVĐ: Ném vòng cổ chai

-TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	* HĐ có chủ đích 

- Thí nghiệm: Gió trốn ở đâu
- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- HĐTT:  Giao lưu dân vũ toàn trường
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2
- QS Cây cảnh

* Trò chơi:

- TCVĐ:  Chuyền bóng
- TCVĐ: Cướp cờ 
-TCVĐ: Tung bắt bóng
- TCVĐ: Nhảy nhanh tìm vòng
	* HĐ có chủ đích 

- Quan sát  Đồ chơi ngoài trời

  - HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2
- HĐTT:  Giao lưu dân vũ toàn trường
- Tham quan trải nghiệm ở khu vực ngoài sân trường
- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
* Trò chơi:

   - TCVĐ:  Bánh xe quay
- TCVĐ: Cướp cờ

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- TCVĐ: Thi xem ai khéo
	* HĐ có chủ đích 

- QS: Một số kiểu nhà (MT77)  
- HĐTT: Hoạt động khu khám phá tầng 3
- HĐTT:  Giao lưu dân vũ toàn trường
- HĐTT: Hoạt động khu tạo hình tầng 2
- Quan sát cây hoa dừa

* Trò chơi:

- TCVĐ:  Nhảy bao bố

- TCVĐ:  Bánh xe quay 
- TCVĐ: “Thi xem ai khéo”
 - TCVĐ: Trườn sấp kết hợp trèo qua ghê thể dục 
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	* Chơi tự chọn : - Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ bèo sen, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, làm tranh cát, chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, ném bowling, vẽ phấn, chơi với bóng, với vòng...

- Đồ chơi ngoài trời: Cầu trượt, xích đu, thuyền rồng, khu thể chất...

	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Vẽ, xé dán chân dung của bé (T1);  Tô đồ chữ cái o, ô, ơ; a, ă, â gạch chân các chữ cái đã học có trong từ.(T2); Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ (T3) ,Phân loại các nhóm chất dinh dưỡng(T4); Xây dựng ngôi nhà của bé (T5)
* Góc phân vai:

- Gia đình: Chăm sóc em bé, dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Đi siêu thị mua sắm. Phân chia đóng vai các thành viên trong gia đình ( Biết mình là con/cháu/anh/chị/em trong gia đình) (MT80)
- Bán hàng: bán đồ dùng gia đình, quần áo, các loại rau quả, thực phẩm...

* Góc học tập: Tập sao chép tên các bạn, gạch chân chữ cái o, ô, ơ, a, ă, â trong các bài thơ. Nối các số tự nhiên liên tiếp để được hình ảnh, tô màu cho hình ảnh đó. Nhận biết các nhóm đồ vật có số lượng là 5, 6,7. Làm bài tập thêm bớt trong phạm vi 6; 7 chia nhóm có số lượng 6,7 thành 2 phần  Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng,  phân loại đồ dùng gia đình theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. 

* Góc văn học: Tập kể lại chuyện: Mời bạn đến chơi nhà. Xem sách, truyện, làm rối, biểu diễn rối. Làm sách tranh: Sưu tầm dán ảnh của trẻ từ nhỏ đến lớn ( MT59)
* Góc nghệ thuật : Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, cô giáo và các bạn gái nhân ngày 20/10, hát về gia đình, làm hoa giấy…vận động theo nhạc: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, làm con nghé, chơi với bèo tây, lá dừa, vẽ tranh bằng màu nước.

* Góc vận động: đi cà kheo, bật ô, bật chụm tách chân. 
	80
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	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành:  Rửa tay, lau mặt trước khi ăn.  Có một số thói quen hành vi tốt trong vệ sinh: Vệ sinh răng miệng, Che miệng khi ho, hắt hơi. Đi vệ sinh đúng nơi quy định…
- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, biết chủ động nhờ cô buộc tóc.
	

	Hoạt động chiều
	- Truyện: Cháu rất nhớ bạn ấy

- Dạy trẻ nhận biết được nguy cơ không an toàn trong ăn uống và phòng tránh. (MT20)
- Hướng dẫn chơi trò chơi: Biểu lộ cảm xúc (MT87)
- Ôn: Cách vắt khăn 


	- Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích 

- Bé LQVT trang 2

- Trò chơi với chữ a-ă- â

- Dạy: Cách thắt nơ 

	- Bé LQVT trang 3

- Nghe truyện: Hai anh em

 - Ôn: Quét rác trên sàn 

-Dạy trẻ nguy cơ không an toàn cần tránh như: bàn lá, bếp điện, bếp lò…không nghịch các vật sắc nhọn.

(MT18)
	- Cắt dán đồ dùng trong gia đình

- Làm quen chữ e-ê

- Dạy: Cách sử dụng kim băng 
- Dạy trẻ cách tránh một số trường hợp không an toàn (MT116)
	- Thơ: Làm anh

- Ôn: Cách thắt nơ 
- Giáo dục các chất dinh dưỡng (MT9) 
- Hướng dẫn trẻ thực hiện một số quy định của lớp, gia đình và nơi công cộng. (MT92)
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	- Hoạt động lao động: sắp xếp đồ dùng đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp.
- Văn nghệ - Nêu gương bé ngoan cuối tuần
	

	
	- Tham gia các môn năng khiếu 
- Chơi theo ý thích
	

	Chủ đề/ sự kiện
	Tôi là ai?
	Bé lớn lên như thế nào?
	Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
	Gia đình thân yêu của bé
	Bé hãy kể về ngôi nhà của mình
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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	Đánh giá của BGH
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